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YÊU CẦU
Bổ sung thêm sách mới chuyên ngành Kỹ thuật sinh học

Kính gửi: - Ban Giám đốc thư viện Tạ Quang Bửu

Hiện nay, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm đang đào tạo chuyên

ngành Kỹ thuật sinh học. Các tài liệu sách tham khảo chuyên ngành Kỹ thuật sinh học cần

được mua bổ sung mới nhằm phục vụ cho việc học và nghiên cứu của sinh viên và cán bộ,

đồng thời đảm bảo hiệu quả và chất lượng đào tạo. Do đó, Viện Công nghệ Sinh học và

Công nghệ Thực phẩm kính đề nghị Ban giám đốc thư viện Tạ Quang Bửu mua mới các

sách chuyên ngành Kỹ thuật sinh học (theo phụ lục 1).

Xin trân trọng cảm ơn.

VIỆN TRƯỞNG



PHỤ LỤC 1
Danh mục sách in chuyên ngành Kỹ thuật sinh học cần mua mới năm 2017

TT Chỉ số ISBN Tên tài liệu Tác giả Nhà Xuất
bản

Năm
XB

Đơn vị
tính

Số
lượng Bìa sách

1 9781429212410

Absolute Ultimate Guide for
Lehninger Principles of Biochemistry
(Study Guide & Solutions Manual), 5
th edition

Marcy Osgood
Karen Ocorr

W. H.
Freeman 2009 quyển 1 Paperback

2 9780470193402
Advanced Biomaterials:
Fundamentals, Processing, and
Applications

Bikramjit Basu Wiley 2009 quyển 1 Hardback

3 9783527314126 An Introduction to Molecular
Biotechnology Mitchell WileyVCH 2006 quyển 1 Paperback

4 9780321570147 Basic Laboratory Methods for
Biotechnology

Lisa A. Seidman,
Cynthia J. Moore

Benjamin
Cummings 2000 quyển 1 Spiral-bound

paperback

5 9780387950402 Bergey's Manual of Systematic
Bacteriology, second edition

Richard W.
Castenholz Springer 2005 quyển 4 Hardback

6 9780748408900
Bioactive Compounds from Natural
Sources: Isolation, Characterization
and Biological Properties

Corrado Tringali CRC Press 2000 quyển 1 Hardback

7 9780849372582
Bioactive Natural Products:
Detection, Isolation, and Structural
Determination

Steven
M.Colegate and
Russell
J.Molyneux

CRC Press 2007 quyển 1 Hardback

8 9780444528452 Biochemical Engineering and
Biotechnology

Ghasem
Najafpour

Elsevier
Science 2006 quyển 1 Hardback

9 9783540211013 Biodegradation and Bioremediation Ajay Singh; Owen
P. Ward Springer 2004 quyển 1 Hardback

10 9780071487498 Biofuels Engineering Process
Technology Caye Drapcho McGrawHill

Professional 2008 quyển 1 Hardback

11 9788122413809 Biogas Technology B.T. Nijaguna New Age
Publications 2002 quyển 1 Paperback

12 9783527302901 Biopolymers: General Aspects and
Special Applications (10Volume Set)

Alexander
Steinbüchel WileyVCH 2003 quyển 12 Hardback

13 9780130819086 Bioprocess Engineering: Basic
Concepts

Michael L. Shuler,
Fikret Kargi Prentice Hall 2002 quyển 1 Hardback



TT Chỉ số ISBN Tên tài liệu Tác giả Nhà Xuất
bản

Năm
XB

Đơn vị
tính

Số
lượng Bìa sách

14 9780132065023 Biostatistical Analysis (5th Edition) Jerrold H. Zar Prentice Hall 2009 quyển 1 Paperback

15 9783527311101 Biotechnology of Biopolymers: From
Synthesis to Patents

Steinbüchel,
Alexander / Doi,
Yoshiharu

WileyVCH 2005 quyển 2 Hardback

16 9780132324601 Brock Biology of Microorganisms
(12th Edition)

Michael T.
Madigan

Benjamin
Cummings 2008 quyển 1 Hardback

17 9780470505762 Cell Biology Gerald Karp Wiley 2010 quyển 1 Paperback

18 9781588291448 Cell Cycle Control: Mechanisms and
Protocols

Tim Humphrey,
Gavin Brooks

Humana
Press 2005 quyển 1 Hardback

19 9781606927946 Developmental Gene Expression
Regulation

Nathan C.
Kurzfield

Nova
Biomedical
Books

2009 quyển 1 Hardback

20 9781617370755
Downstream Processing of Proteins:
Methods and Protocols (Methods in
Biotechnology)

Mohamed A.
Desai

Humana
Press 2010 quyển 1 Paperback

21 9780470177907 Environmental Microbiology Mitchell Ralph WileyBlackw
ell 2009 quyển 1 Hardback

22 9781405136471 Environmental Microbiology Eugene L.
Madsen

WileyBlackw
ell 2008 quyển 1 Hardback

23 9780495013174 Experiments in Biochemistry: A
Hands-on Approach, 2nd edition Shawn O Farrel Brooks Cole 2005 quyển 1 Paperback

24 9780815514077

Fermentation and Biochemical
Engineering Handbook, 2nd Ed.,
Second Edition: Principles, Process
Design and Equipment

Henry C. Voge;
Celeste C. Haber

William
Andrew 2007 quyển 1 Hardback

25 9780849353345 Fermentation Microbiology and
Biotechnology, 2nd edition

E. M. T. El-
Mansi;C. F. A.
Bryce;

CRC Press 2006 quyển 1 Hardback

26 9781405181730 Gene Cloning and DNA Analysis Terry Brown WileyBlackw
ell 2010 quyển 1 Paperback

27 9780751403640 Handbook of downstream
processing E. Goldberg Springer 1996 quyển 1 Hardback

28 781588292902 Immobilization Of Enzymes And
Cells (Methods in Biotechnology) Jose M. Guisan Humana

Press 2006 quyển 1 Hardback

29 9788180521416 Industrial Biotechnology Mathuriya S.
Abhilasha ANE Books 2009 quyển 1 Hardback



30 9780632053070 Industrial Microbiology: An
Introduction

Michael J.
Waites;Neil L.
Morgan; John S.
Rockey; Gary
Higton;

WileyBlackwell 2001 quyển 1 Paperback

31 9780471754022
Introduction to Proteomics:
Principles and Applications

(Methods of Biochemical Analysis)

Nawin C. Mishra,
Günter Blobel Wiley 2010 quyển 1 Paperback

32 9781429208925 Lehninger Principles of
Biochemistry, 5th edition David L. Nelson W. H. Freeman 2008 quyển 1 Hardback

33 9781555815127 Manual of Industrial Microbiology
and Biotechnology

Richard H. Baltz ,
Julian E. Davies,
Arnold L. Demain

ASM Press 2010 quyển 1 Hardback

34 9780077292812 Microbiology Lab Manual , 8 edition John Harley McGraw-
Hill Science 2010 quyển 1 Spiral-bound

paperback

35 9780470234150 Microbiology: Principles and
Explorations Black Wiley 2008 quyển 1 Paperback

36 9780470114858

Modern Biotechnology: Connecting
Innovations in Microbiology and

Biochemistry to Engineering
Fundamentals

Nathan S. Mosier Wiley 2009 quyển 1 Hardback

37 9780805331110 Modern Experimental Biochemistry
(3rd Edition) Rodney F. Boyer Prentice Hall 2000 quyển 1 Paperback

38 9780815341055 Molecular Biology of the Cell, 5th
Edition

Bruce Alberts,
Alexander
Johnson, Julian
Lewis, Martin
Raff, Keith
Roberts, Peter
Walter

Garland Science 2002 quyển 1 Hardback

39 9780805395921 Molecular Biology of the Gene (6th
Edition)

Watson J.D., Baker
T.A

Cold Spring Harbor
Laboratory Press 2008 quyển 1 Hardback



40 9783527316731 Nanobiotechnology II: More
Concepts and Applications

Chad A. Mirkin,
Christof M. Niemeyer Wiley-VCH 2007 quyển 1 Hardback

41 9780077350130 Prescott/Harley/Klein's Microbiology
Joanne Willey, Linda
Sherwood, Chris
Woolverton

McGraw-
Hill Science 2007 quyển 1 Hardback

42 9780849338571 Principles and Practice of
Bioanalysis Richard F. Venn CRC Press 2008 quyển 1 Hardback

43 9780495125709 Principles of Instrumental Analysis William J. Thieman;
Michael A. Palladino Brooks Cole 2006 quyển 1 Paperback

44 9781904455257
RNA and the Regulation of Gene

Expression: A Hidden Layer of
Complexity

Kevin V. Morris Caister Academic
Press 2008 quyển 1 Hardback

45 9781584886839 Structural Bioinformatics Forbes J. Burkowski Chapman and
Hall/CRC 2008 quyển 1 Hardback

46 9780896035713
Supercritical Fluid Methods and

Protocols (Methods in
Biotechnology)

John R. Williams,
Anthony A. Clifford Humana Press 2000 quyển 1 Hardback

47 9781855735583 Thermal Technologies in Food
Processing Philip Richardson CRC Press 2007 quyển 1 Hardback

48 9781566769914 Trends in Food Engineering (Food
Preservation Technology)

Jorge E. Lozano,
Cristina Anon,
Gustavo V.
BarbosaCanovas,
and Efren
ParadaArias

CRC Press 2000 quyển 1 Hardback



49 9780070418783 Wastewater Engineering: Treatment
and Reuse

Inc. Metcalf & Eddy,
George
Tchobanoglous,
Franklin Burton, H.
David Stensel

McGrawHill 2002 quyển 1 Hardback

50 9783540456957
White Biotechnology (Advances in

Biochemical Engineering
Biotechnology)

Roland Ulber, Dieter
Sell Springer 2007 quyển 1 Hardback


